	PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN


	ĐỀ THI OLYMPIC CẤP HUYỆN

 NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Hóa học 8

Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1: (3 điểm)
Cân bằng các phương trình phản ứng có sơ đồ sau:
a. P + O2 [image: image2.png]


  P2O5
b. FeS + O2 [image: image4.png]


  Fe2O3 + SO2
c. Fe2(SO4)3 + KOH [image: image6.png]


  Fe(OH)3 + K2SO4
d. FexOy + H2 [image: image8.png]


  Fe + H2O

e. Cn H2n + O2 [image: image10.png]


  CO2 + H2O

d. Cu + HNO3 [image: image12.png]


  Cu(NO3)2 + N2O + H2O
Câu 2: (3,5 điểm)
Hãy xác định các chữ cái A, B, C, D, E, F, G, I, J, K là những công thức hóa học nào và viết phương trình phản ứng (Ghi rõ điều kiện phản ứng – nếu có)

KClO3 [image: image14.png]


  (A) + (B)

(A) + (C) → (D)

(D) + (E) → (F)

Zn + (F) → Zn3(PO4)2 + (G)

(G) + (A) → (E)

CaCO3 [image: image16.png]


 (I) + (J)

(J) + (E) → (K). 

Biết K làm quỳ tím hóa xanh

Câu 3: (5 điểm)
1. Cho khí Hiđro dư đi qua hỗn hợp chất rắn A gồm: CuO, Na2O, MgO, Fe nung nóng thu được chất rắn B. Cho B vào nước dư thu được chất rắn C và dung dịch D. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn C thu được chất rắn G. Hỏi B, C, D, G là những chất gì ? Viết PTHH của các phản ứng xẩy ra ?
2. Có 4 chất rắn, dạng bột sau đựng trong 4 lọ mất nhãn: MgO, P2O5, Na2O, CuO. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất. Viết PTHH của các phản ứng xẩy ra ?

Câu 4: (3 điểm)
Hòa tan 16,25 gam kim loại A (hóa trị II) vào dung dịch HCl, phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 (đktc)


a. Xác định kim loại A ?


b. Nếu dung kim loại trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thì thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng ?

Câu 5: (3,5 điểm)

Hỗn hợp khí X gồm H2 và CH4 có thể tích 11,2 lít (đktc). Tỷ khối của hỗn hợp X so với Oxi là 0,325. Trộn 11,2 lít hỗn hợp khí X với 28,8 gam khí Oxi rồi thực hiện phản ứng đốt cháy. Phản ứng xong làm lạnh để ngưng tụ hết hơi nước thì thu được hỗn hợp khí Y.


a. Viết các PTHH của các phản ứng và tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp X ?


b. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với không khí ?
Câu 6: (2 điểm)

Khử 3,48 gam một oxit kim loại M cần dùng 1,344 lít khí hiđro (đktc). Toàn bộ lượng kim loại thu được tác dụng với dung dịch HCl dư cho 1,008 lít khí hiđro ở đktc.Tìm kim loại M và oxit của nó.
Cho: Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; S = 32; O = 16; C = 12; Fe = 56
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	a. 4P + 5O2 [image: image18.png]


  2P2O5
b. 4FeS + 11O2 [image: image20.png]


  2Fe2O3 + 8SO2
c. Fe2(SO4)3 + 6KOH [image: image22.png]


  2Fe(OH)3 + 3K2SO4
d. FexOy + yH2 [image: image24.png]


  xFe + yH2O

e. 2Cn H2n + 3nO2 [image: image26.png]


  2nCO2 + 2nH2O

d. 4Cu + 10HNO3 [image: image28.png]


  4Cu(NO3)2 + N2O + 5H2O
	Môi PTHH đúng được 0,5 điểm

	Câu 2

(3,5 điểm)
	2KClO3 [image: image30.png]


  3O2 + 2KCl

                       (A)       (B)

5O2 + 4P → 2P2O5
          (C)       (D)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
              (E)             (F)

3Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2
                                                  (G)

2H2 + O2 → 2H2O

(G)     (A)     (E)

CaCO3 [image: image32.png]


 CaO  + CO2
                     (J)        (I)

CaO + H2O → Ca(OH)2
(J)       (E)           (K). 
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	Câu 3

(5 điểm)


	1. (3 điểm)

- Cho khí Hiđro dư đi qua hỗn hợp chất rắn A gồm: CuO, Na2O, MgO, Fe nung nóng thu được chất rắn B:

CuO + H2 [image: image34.png]


 Cu + H2O

Chất rắn B: Cu, Na2O, MgO, Fe.

- Cho B vào nước dư thu được chất rắn C và dung dịch D:

Na2O + H2O → 2NaOH

Chất rắn C: Cu, MgO, Fe

Dung dịch D: NaOH

- Đốt cháy hoàn toàn chất rắn C thu được chất rắn G:

2Cu + O2  [image: image36.png]


 2CuO

3Fe + 2O2  [image: image38.png]


 Fe3O4
Chất rắn G: CuO, Fe3O4, MgO
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	2. (2 điểm)

- Trích 4 mẫu thí nghiệm từ 4 chất

- Hòa tan lần lượt 4 mẫu thí nghiệm vào nước

+ Mẫu nào tan trong nước tạo thành 2 dung dịch là P2O5, Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
+ Mẫu không tan là MgO, CuO

- Thử lần lượt 2 dung dịch thu được bằng quỳ tím:

+ Nếu quỳ tím hóa xanh là dung dịch NaOH ta xác định được Na2O

+ Nếu quỳ tím hóa đỏ là dung dịch H3PO4 ta xác định được P2O5
- Dẫn luồng khí H2 lần lượt đi qua MgO, CuO nung nóng:

+ Nếu có chất rắn màu đỏ tạo thành là CuO

CuO + H2 [image: image40.png]


 Cu + H2O

+ Chất rắn còn lại là MgO
	Nhận biết được mỗi chất được 0,5 điểm

	Câu 4

(3 điểm)


	a. Ta có:

[image: image41.png],6
i, = 553 = 025 (moD




A + 2HCl → ACl2 + H2
0,25                         0,25

[image: image43.png]


 [image: image45.png]n, = 0,25 mol




[image: image46.png]~ 025




A là Kẽm (Zn)

b. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
  0,25                                  0,25

[image: image47.png]



Hiệu suất của phản ứng:

[image: image48.png]H=%%

X 100% = 90%
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	Câu 5

(3,5 điểm)
	a. Ta có:

[image: image49.png]11,2

0,5 (mol)





Gọi [image: image51.png]ny, = x (mol) => ncy, = (0,5 — x)(mol)




[image: image52.png]X 2.x+16(0,5—x)
—=0,325 <> ——————=0,325 =>x=10,2
0, 32.05





[image: image53.png]X 100% = 40%





[image: image54.png]%Vcn, = 100% — 40% = 60%




b. Ta có:

[image: image55.png]= 0,9 (mol)




2H2 + O2 [image: image57.png]


 2H2O

0,2     0,1

CH4 + 2O2 [image: image59.png]


 CO2 + 2H2O

0,3     0,6           0,3

Hỗn hợp khí Y gồm:

CO2 = 0,3 mol

O2 (dư) = 0,9 – (0,1 + 0,6) = 0,2 mol

[image: image60.png]_403+3
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	Câu 6

(2 điểm)
	Gọi [image: image62.png]



MxOy + yH2  [image: image64.png]


   xM + yH2O                                                 (1)
   a           ay             ax
[image: image66.png]My o,



= 3.48 (g) => Max + 16ay = 3.48                                     (2)
[image: image68.png]U,



 = 0.06 (mol) => ay = 0.06                                                  (3)
2M + 2nHCl [image: image70.png]


 2MCln + nH2                                                      (4)
 ax                                   0.5axn
[image: image72.png]NH,(4)



 0.045 (mol) => 0.5axn = 0.045 => ax [image: image74.png]


                (5)
Thay (3) và (5) vào (2) ta có M = 28n
Với n = 1 => M = 28 (loại)
Với n = 2 => M = 56 (Fe)
Với n = 3 => M = 84 (loại)
n = 2 => ax = 0.045
ax/ay = 0.045/0.06 = 3/4 => Fe3O4
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